CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2015 - 2016

PHẦN I. SẮP THỨ TỰ PHÂN SỐ, SỐ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH
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Hướng làm: 
· Dạng có phân số: Chia thành các nhóm phân số ( bé hơn 1, bằng 1, lớn hơn 1 ) rồi viết thứ tự từ 1 -> 20
· Dạng số thập phân: Sắp xếp theo phần nguyên.
· Dạng có danh số: lấy đơn vị trung tâm trong các bảng đơn vị đo.

+ Độ dài là mét

+ Khối lượng là kg.                + Diện tích là mét vuông.
PHẦN II. TÌM KẾT QUẢ BẰNG NHAU 
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Hướng làm: Viết nháp theo hàng các kết quả tính. Sau đó chọn cặp số bằng nhau.

PHẦN III. VẬN DỤNG TÍNH CHẤT CÁC PHÉP TOÁN ĐỂ TÍNH NHANH

I. TÍNH NHANH VẬN DỤNG TÍNH CHẤT

VD1. TÝnh nhanh:

 425 x 3475 + 425 x 6525                                                  234 x 1257 - 234 x 257

 3876 x 375 + 375 x 6124                                                  1327 x 524 - 524 x 327

 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214                           325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

 312 x 425 + 312 x 574 + 312                                        175 x 1274 - 175 x 273 - 175

VD2.  42,5 x 3475 + 42,5 x 6525                                                  2,34 x 1257 - 2,34 x 257

 3876 x 37,5 + 37,5 x 6124                                                  1327 x 52,4 – 52,4 x 327

 2,57 x 432 + 2,57 x 354 + 2,57 x 214                3,25 x 1574 – 3, 25 x 325 – 3,25 x 249

 31,2 x 425 + 31,2 x 574 + 31,2                                1,75 x 1274 – 1,75 x 273 – 1,75

II. TÍNH DO SƠ SUẤT TÍNH NHẦM

Bµi 1 : Khi nh©n mét sè tù nhiªn víi 1983, do s¬ suÊt 1 häc sinh ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét víi nhau trong phÐp céng nªn nhËn ®­​îc kÕt qu¶ b»ng 41664. TÝnh tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã.

Bµi 2 : Khi thùc hiÖn mét phÐp nh©n cã thõa sè thø hai lµ 1993 , cã häc sinh s¬ ý  ®· viÕt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nh​ ®èi víi phÐp céng . Do ®ã ®· ®­​îc tÝch sai lµ 43868 . Hái tÝch ®óng lµ bao nhiªu ?                                                                       
Bµi 3 : Khi nh©n mét sè víi 245, mét HS ®· ®Æt c¸c tÝch riªng th¼ng cét nh­​ trong phÐp céng nªn t×m ra kÕt qu¶ lµ 4257. T×m tÝch ®óng cña phÐp nh©n ®ã .  

Bµi 4 : B¹n Hoa nh©n mét sè víi 2007 nh​­ng ®·ng trÝ quªn viÕt 2 ch÷ sè 0 cña sè 2007 nªn kÕt qu¶ bÞ gi¶m ®i 3969900 ®¬n vÞ .Hái Hoa ®· ®Þnh nh©n sè nµo víi 2007 ?

Bµi 5 : Khi nh©n 254 víi sè cã 2 ch÷ sè gièng nhau, mét b¹n ®· s¬ ý ®Æt tÝch riªng th¼ng cét nh­​ phÐp céng nªn t×m ra kÕt qu¶ so víi tÝch  ®óng gi¶m ®i 16002 ®¬n vÞ. T×m tÝch ®óng.         

PHẦN VI. GIẢI TOÁN ĐIỂN HÌNH

A. TOÁN VỀ LẬP SỐ

1. Lập số theo điều kiện của tổng, hiệu, tích, thương.

VD1. Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số của nó bằng 15. 

VD2. Tìm STN bé nhất viết bới các chữ số khác nhau có tích các chữ chữ số bằng 45. 

2. Dạng 2: Thành lập số và tính tổng
Bài 1: Cho 4 chữ số 0, 3, 8 và 9.
a, Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho.
b, Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho.
c, Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho.

Câu a: 

Lần lượt chọn các chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị như sau:
- Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn của số thoả mãn điều kiện đề bài (vì số 0 không thể đứng ở vị trí hàng nghìn).
- Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm (đó là 3 chữ số còn lại khác chữ số hàng nghìn)
- Có 2 cách chọn chữ số hàng chục (đó là 2 chữ số còn lại khác chữ số hàng nghìn và hàng trăm).
- Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (đó là chữ số còn lại khác hàng nghìn, hàng trăm và hàng chục).
Vậy các số viết được là:
3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)
Câu b:

- Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho là 9830.
- Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho là 3089.
Câu c:
- Số lẻ lớn nhất là 9830.
- Số chẵn nhỏ nhất là 3098.
Bài 2: Cho 3 chữ số 2, 3 và 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho. Hỏi:
a, Lập được mấy số như thế
b, Mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng mấy lần?
c, Tính tổng các số.

Giải:
a, Ta lập được 6 số sau: 235; 325; 523; 253; 352; 532.
b, Mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 2 lần.
c, Tổng các số đó là:
(2 + 3 + 5) x 2 x 100 + (2 + 3 + 5) x 2 x 10 + (2 + 3 + 5) x 1
= 10 x 2 x (100 + 10 + 1)
= 10 x 2 x 111
= 2220
Bài 3: Cho 4 chữ số 1, 2, 3, 4. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số mà ở mỗi số có đủ 4 chữ số đẫ cho. Tính tổng các số đó.

Giải:
Chọn chữ số 1 ở hàng nghìn ta lập được 6 số sau:
1234; 1324; 1423; 1243; 1342; 1432.
Ta thấy mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 6 lần. Vậy tổng các số lập được:
(1 + 2 + 3 + 4) x 1000 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 100 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 10 x 6 + (1 + 2 + 3 + 4) x 1 x 6
= 10 x 6 x (1000 + 100 + 10 + 1)
= 60 x 1111
= 66660.
Bài 4: Cho 3 chữ số 3, 3, 4. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3 chữ số đã cho mà mỗi chữ số trên chỉ viết 1 lần. Tính tổng các số đó.

Giải:
Ta lập được 3 số: 334, 343, 433
Tổng các số:
(3 + 3 + 4) x 100 x 1 + (3 + 3 + 4) x 10 + (3 + 3 + 4) x 1
= 10 x (10 + 10 + 1)
= 10 x 111
= 1110
B. DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DÃY SỐ TỰ NHIÊN
Dạng 1. Tìm số số hạng của dãy số: 
Bài 1: Viết các số lẻ liên tiếp từ 211. Số cuối cùng là 971. Hỏi viết được bao nhiêu số?

Giải:
Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.
(971 – 211) : 2 + 1 = 381 số

Đáp số:381 số hạng
Bài 2: Cho dãy số 11, 14, 17,. .., 68.
a, Hãy xác định dãy trên có bao nhiêu số hạng?
b, Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 1 996 là số mấy?

Giải:
a, Quy luật của dãy là: mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước cộng với 3.
Số các số hạng của dãy là:
( 68 – 11 ): 3 + 1 = 20 (số hạng)
b, Ta nhận xét:
(1996 – 1) x 3 + 11 =  5 996
Đáp số: 20 số hạng; 5 996
Bài 3: Trong các số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Giải:
Các số có 3 chữ số chia hết cho 4 thuộc dãy: 100; 104; 108; ...; 996

Vậy các số có 3 chữ số chia hết cho 4 là:
(996 – 100): 4 + 1 = 225 (số)
Đáp số: 225 số
Dạng 2. Tìm tổng các số hạng của dãy số: 

Bài 1: Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên.

Giải:
Dãy của 100 số lẻ đầu tiên là:
1 + 3 + 5 + 7 + 9 +. . . + 197 + 199.
Dãy số có: (199 – 1) : 2 + 1 = 100 số hạng

Trung bình cộng của dãy số là: (1 + 199) : 2 = 100

Vậy tổng phải tìm là:
100 x 100 = 10 000
Đáp số 10 000
Dạng 3. Tìm số hạng thứ n:
Bài 1: Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,...  Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?

Giải:
Số hạng thứ 20 là số:
(20 – 1) x 2 + 1 = 39
Đáp số: Số hạng thứ 20 của dãy là 39
Bài 2:
Viết 20 số lẻ, số cuối cùng là 2001. Số đầu tiên là số nào?

Giải:
Số đầu tiên là:
2001 – (20 – 1) x 2 = 1963
Đáp số : số đầu tiên là 1963.
Dạng 4. Tìm số chữ số biết số số hạng
Bài 1: Cho dãy số 1, 2, 3, 4,. .., 150.  Dãy này có bao nhiêu chữ số ?
Giải:
Dãy số 1, 2, 3,. .., 150 có 150 số.
Trong 150 số có 
+ 9 số có 1 chữ số 
+ 90 số có 2 chữ số
+ Các số có 3 chữ số là: 150 – 9 – 90 = 51 (chữ số)
Dãy này có số chữ số là:
1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 51 = 342 (chữ số)
Đáp số: 342 chữ số
Bài 2: Viết các số chẵn liên tiếp tữ 2 đến 1998 thì phải viết bao nhiêu chữ số?

Giải:
Dãy số: 2, 4,. .., 1998 có số số hạng là:
(1998 – 2): 2 + 1 = 999 (số)
Trong 999 số có: 
4 số chẵn có 1 chữ số
45 số chẵn có 2 chữ số
450 số chẵn có 3 chữ số
Các số chẵn có 4 chữ số là: 
999 – 4 – 45 – 450 = 500 (số)
Số lượng chữ số phải viết là:
1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 500 = 3444 (chữ số)
đáp số: 3444 chữ số
Dạng 5. Tìm số số hạng biết số chữ số
Bài tập vận dụng:
Bài 1: Một quyển sách có 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Giải:
Để đánh số trang sách người ta bắt đầu đánh tữ trang số 1. Ta thấy để đánh số trang có 1 chữ số người ta đánh mất 9 số và mất:
1 x 9 = 9 (chữ số)
Số trang sách có 2 chữ số là 90 nên để đánh 90 trang này mất:
2 x 90 = 180 (chữ số)
Đánh quyển sách có 435 chữ số như vậy chỉ đến số trang có 3 chữ số. Số chữ số để đánh số trang sách có 3 chữ số là:
435 – 9 – 180 = 246 (chữ số)
246 chữ số thì đánh được số trang có 3 chữ số là:
246: 3 = 82 (trang)
Quyển sách đó có số trang là:
9 + 90 + 82 = 181 (trang)
đáp số: 181 trang
Bài 2: Viết các số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số 87. Hỏi nếu phải viết tất cả 3156 chữ số thì viết đến số nào?

Giải:
Từ 87 đến 99 có các số lẻ là:
(99 – 87): 2 + 1 = 7 (số)
Để viết 7 số lẻ cần:
2 x 7 = 14 (chữ số)
Có 450 số lẻ có 3 chữ số nên cần:
3 x 450 = 1350 (chữ số)
Số chữ số dùng để viết các số lẻ có 4 chữ số là:
3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)
Viết được các số có 4 chữ số là:
1792: 4 = 448 (số)
Viết đến số:
999 + (448 – 1) x 2 = 1893

C. VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT
Dạng 1. Tìm chữ số chưa biết theo dấu hiệu chia hết: 
Ví dụ 1: Thay a, b trong số 2007ab bởi chữ số thích hợp để số này đồng thời chia hết cho 2; 5 và 9. 

Giải: Số 2007ab đồng thời chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. 

Thay b = 0 vào số 2007ab ta được 2007a0. 

Số này chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. 

Vậy (2 + 0 + 0 + 7 + a + 0) chia hết cho 9 

=> a = 0 hoặc a = 9. 

Vậy ta tìm được 2 số thoả mãn bài toán là 200700; 200790. 
Ví dụ 2: Cho A = x459y. Hãy thay x, y bởi chữ số thích hợp để A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1. 

Giải: Vì A chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1 nên A - 1 chia hết cho 2; 5 và 9. 

Vậy chữ số tận cùng của A - 1 phải bằng 0, nên y = 1. 

Vì A - 1 chia hết cho 9 nên x + 4 + 5 + 9 + 0 chia hết cho 9

=> x + 18 chia hết cho 9. 

Do 18 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9, nhưng x là chữ số hàng cao nhất nên x khác 0. Từ đó x = 9. 

Thay x = 9; y = 1 vào A ta được số 94591. 

Ví dụ 3: Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2; chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4. 
Tuy các số dư khác nhau nhưng: 2 - 1 = 1; 3 - 2 = 1; 4 - 3 = 1; 5 - 4 = 1. 

Giải: Gọi số cần tìm là A. 

Vì A chia cho 2 dư 1 và A chia cho 5 dư 4 

Nên A + 1 đồng thời chia hết cho 2 và 5. 

Vậy chữ số tận cùng của A + 1 là 0. 

Hiển nhiên A +1 không thể có 1 chữ số. 

Nếu A + 1 có 2 chữ số thì có dạng x0. 

Vì x0 chia hết cho 3 nên x chỉ có thể là 3; 6; 9 ta có số 30; 60; 90. 

Trong 3 số đó chỉ có 60 là chia hết cho 4. 
Vậy A +1 = 60
A = 60 - 1
A = 59
Do đó số cần tìm là 59. 

Dạng 2. Tìm số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết
Ví dụ: Một số nhân với 9 thì được kết quả là 180 648 07*. Hãy tìm số đó. 
Giải: Số 180 648 07* chia hết cho 9. 

=> 180 648 07* chia hết cho 9 

=> (1 + 8 + 0 + 6 + 4 + 8 + 0 + 7 + *) chia hết cho 9, 

=> 34 + * chia hết cho 9, 

=> * = 2. 

Số cần tìm là: 180 648 072: 9 = 20072008. 

D.  GIẢI CÁC DẠNG TOÁN ĐIỂN HÌNH

I. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

1. Dạng trung bình cộng một dãy số:

Bài 1:  Tìm TBC các số chẵn có 2 chữ số ?
Bài giải
Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98. 

Vậy TBC các số chẵn đó là: (10 +98) : 2 = 54 

Bài 2:  Tìm trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số ?
Bài giải
Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999. 

Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999) : 2 = 550 

Bài 3:  Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2014 ? 
Bài giải
Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7; …. . đến 2013. 

Vậy TBC các số lẽ là: (2013+1) : 2= 1007 

Bài 4:  Tìm trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mà chia hết cho 4
Bài giải
Các số có hai chữ số chia hết cho 4 gồm: 12; 16; 20; …….; 92; 96. 
Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mà chia hết cho 4 là: 
(12+96) : 2 = 54
Đáp số: 54
2. Các dạng khác về TBC:
Bài 1:  

Trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp bằng 95 thì số lớn nhất trong ba số đó là bao nhiêu?

Bài giải

Sơ đồ:  

Số lớn nhất trong ba số là: 95 + 2 = 97

Bài 2:  Trung bình cộng của n số là 80, biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78. Tim n. 
Bài giải
100 nhiều hơn TBC của n số là: 100 – 80 = 20
Do 20 này lấy đi ở các số còn lại nên TBC các số còn lại chỉ còn 78. Nhỏ hơn TBC ban đầu là: 
80 – 78 = 2
n là: 20: 2 + 1 = 11 (số) 
Đáp số: n = 11
Bài 3:  Trung bình cộng của 7 số là 49. Nếu cộng thêm 1 vào số đầu tiên, 2 vào số thứ hai, 3 vào số thứ 3, cứ như thế thêm 7 vào số thứ 7 thi trung bình cộng của các số mới là bao nhiêu?
Bài giải
Tổng của 7 số là: 49 x 7 = 343
Tổng các số từ 1 đến 7 là: (1+7) x7: 2= 28
Tổng mới là: 343 + 28 = 371
Trung bình cộng các số mới là: 371: 7 = 53 
Bài 4:  Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10. Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô ?
Bài giải
Tổng số tuổi của 30 HS là: 30 x 10 = 300

Tổng tuổi của cô và 30 HS là: 31 x 11 = 341 

Tuổi cô giáo là: 341 – 300 = 41 

II. DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

1. Dạng toán tìm 2 số tự nhiên biết giữa chúng có n số hạng:
Bài 1: Tìm 2 số lẽ liên tiếp có tổng là 2014 ? 

Số bé là: (2014 – 2) : 2  = 1006 

Số lớn là: 1006 + 2 = 1008

Bài 2: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2015 ?
Số bé là: (2015 – 1) : 2 = 1007

Số lớn là: 1007+ 2 = 1009 

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2013 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác?


- Hiệu của 2 số đó là: 20 x 1 + 1 = 21


- Số lớn; (2013 + 21) : 2 = 1017


- Số bé: 2013 - 1017 = 996 

Bài 4: Tìm hai số có tổng bằng 2011 và giữa chúng có tất cả 9 số chẵn ?


- Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19


- Số lớn: (2011 + 19) : 2 = 1015


- Số bé: 2011 - 1015 = 996

Bài 5: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có tất cả 5 số lẻ ?


- Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11


- Số lớn: (2009 + 11) : 2 = 1010


- Số bé: 2009 - 1010 = 999

Bài 6: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?


- Hiệu của 2 số đó là: 18 x 2 + 2 = 38


- Số lớn: (210 + 38) : 2 = 124


- Số bé: 210 - 124 = 86

Bài 7: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác ?


- Hiệu của 2 số đó là: 37 x 2 + 2 = 76


- Số lớn: (474 + 76) : 2 = 275


- Số bé: 474 - 275 = 199

2. Dạng viết thêm chữ số vào bên trái:

Câu 1:
Tổng hai số là 678, biết xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé. Tìm số bé.

Bài giải:

Khi xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé nên hiệu 2 số là 500.

Số bé là: (678 – 500) : 2 = 89

Bài 2: Tìm 2 số có tổng bằng 454 và nếu thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất. 

Bài giải:

Khi thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất nên hiệu 2 số là 400.

Số bé là: (454 – 400) : 2 = 17

Số lớn là: 417

3. Dạng tìm một số biết số đó bằng hay lớn hơn, bé hơn hay bằng TBC:

Bài 1: 
Trung bình cộng của ba số là 50. Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của hai số đầu. 
Bài giải
Tổng của 3 số là: 50 x 3 = 150
Số thứ ba bằng trung bình cộng của hai số đầu hay tổng 2 số đầu gấp 2 lần số thứ ba. 
Tổng 2 số đầu: 
|-----|-----|
Số thứ ba: 
|-----| 



Tổng 150
Tổng số phần bằng nhau: 2 + 1 = 3 (phần) 
Số thư ba là: 150: 3 = 50
Đáp số: 50 
Bài 2: 
Tìm số tự nhiên A, biết số A lớn hơn trung bình cộng của A và các số 38; 45; 67 là 9 đơn vị. 
Bài giải
Do A lớn hơn trung bình cộng của A và 3 số còn lại 9 đơn vị nên trung bình cộng của cả 4 số là: 
 (38+45+67+9) : 3 = 53
Số A là: 53 + 9 = 62
4. Dạng chuyển A sang B một số đơn vị 
Câu 1:  Hai kho chứa 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 18 tấn thì số thóc ở 2 kho bằng nhau. 

Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn?

Bài giải:

	- Hiệu số thóc ở 2 kho là: 18 x 2 = 36 tấn

- Kho A chứa: (250 + 36) : 2 = 143 tấn

- Kho B chứa: (250 - 36) : 2 = 107 tấn
	Lúc đầu kho A chứa: (250 : 2 ) + 18 = 143 tấn

Lúc đầu kho A chứa: 250 – 143 = 107 tấn


Câu 2: Hai kho thóc chứa tất cả 300 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 30 tấn thì lúc này số thóc kho A vẫn nhiều hơn kho B là 10 tấn. 

Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn?

Bài giải:

- Hiệu số thóc ở 2 kho là: 30 x 2 + 10 = 70 tấn

- Kho A chứa: (300 + 70) : 2 = 185 tấn

- Kho B chứa: (300 - 70) : 2 = 115 tấn
III. DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ, TÌM 1 SỐ BIẾT GIÁ TRỊ 1 PS CỦA SỐ ĐÓ.
Bài 1: 

Mẹ 49 tuổi, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?
Bài 2: 

Mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ? 
Bài 3: 

Bác An có một thửa ruộng. Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m2. Tính diện tích thửa ruộng. 

Bài  4 :[image: image3.png]


 của một số bằng 75 thì số đó là [image: image4.wmf]

  ( Vòng 2 – 2015 – 2016 )
Bài 5: [image: image5.png]


 của 2015 bằng [image: image6.wmf]

        ( Vòng 2 – 2015 – 2016 )
Bài 6 : [image: image7.png]


 của một số bằng 828 thì số đó là [image: image8.wmf]

.  ( Vòng 2 – 2015 – 2016 )

Bài 7: [image: image9.png]


    của một số bằng 192 thì số đó là [image: image10.wmf]

. ( Vòng 2 – 2015 – 2016 )
IV. DẠNG TỔNG - TỈ; HIỆU - TỈ 

1. Dạng cơ bản.

Câu 1:    Tổng của 2 số bằng 345. Số bé bằng [image: image11.png]


 số lớn. Vậy số bé là [image: image12.wmf]

.
2. Tìm 2 số tự nhiên có liên quan đến phép chia hết, chia có dư. 

Bài 1: 

Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và tổng của hai số đó là 425 ? 
Bài giải:

- Ta có số bé bằng 1 phần; số lớn 3 phần (số thương) Tổng số phần: 3 + 1 = 4 

- Số bé = (Tổng - số dư) : số phần 

Số bé là: (425 - 41) : 4 = 96

- Số lớn = Số bé x Thương + số dư 

Số lớn là: 96 x 3 + 41 = 329

Bài 2: 

Tìm 2 số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 9 và hiệu của hai số đó là 57 ? 
- Ta có số bé bằng 1 phần; số lớn 2 phần (số thương) Hiệu số phần: 2 -1 = 1 

- Số bé = (Hiệu - số dư) : số phần Số bé là: (57 - 9) : 1 = 48

- Số lớn = Số bé x Thương + số dư Số lớn là: 48 x 2 + 9 = 105

Bài 3:  Tìm 2 số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 1, 25 ? 
 - Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản. Đổi 1, 25 = 
[image: image13.wmf]100

125

 = 
[image: image14.wmf]4

5

 

 - Vậy số bé = 4 phần, số lớn 5 phần (Toán hiệu tỉ) Hiệu số phần: 5 - 4 = 1

 - Số lớn = (Hiệu: hiệu số phần) x phần số lớn Số lớn: (1, 25: 1) x 5 = 6, 25

 - Số bé = Số lớn - hiệu Số bé: 6, 25 - 1, 25 = 5 

Bài 4:  Tìm 2 số có tổng của chúng bằng 280 và thương chúng là 0, 6 ? 
Đổi số thương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản Đổi 0, 6 = 
[image: image15.wmf]10
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]= 
[image: image17.wmf]5
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 - Vậy số bé = 3 phần, số lớn 5 phần (Toán tổng tỉ) Tổng số phần: 5 + 3 = 8

 - Số lớn = (Tổng: tổng số phần) x phần số lớn Số lớn: (280: 8) x 5 = 175

 - Số bé = Tổng - số lớn Số bé: 280 - 175 = 105

3. Có sự thay đổi của tổng hoặc hiệu.

Câu 1:    Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.   Trả lời: Số lớn là [image: image18.wmf]

. 
Câu 2:      Hiệu của 2 số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là [image: image19.wmf]

.
Câu 3:    Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và giảm số bé đi 5 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là [image: image20.wmf]

. 

4. Giải toán tổng - tỉ ; hiệu - tỉ có nội dung phân số. 

	* Lưu ý: 
- Khi cùng thêm hay bớt cả tử số và mẫu số của 1 PS thì tổng của tử số và mẫu không thay đổi. 

- Khi thêm ở tử số hoặc MS và bớt ở MS hoặc tử số thì hiệu không thay đổi. 


1: Chuyển từ tử xuống mẫu, hoặc thêm vào tử bớt mẫu cùng một số hoặc ngược lại. 
Bài 1: Cho phân số
[image: image21.wmf]61

51

. Hỏi phải chuyển ở tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 
[image: image22.wmf]5

3

?

Giải: 

Khi bớt tử số và thêm MS cùng một số đơn vị thì tổng không thay đổi. Nên tổng Tổng của TS và MS của phân số mới bằng: 51+61= 112
Tử số của phân số mới là: 112: (3+5) x 3=42
Số đơn vị phải chuyển: 51- 42=9
2. Cùng thêm (bớt) vào tử và mẫu, 

Bài 2:  Cho phân số 
[image: image23.wmf]81

56

. Hỏi cùng thêm vào tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số có giá trị bằng 
[image: image24.wmf]4

3

 ?

Hiệu 81-56=25
Tử số của phân số sau khi thêm 25: (4-3) *3=75
Số đơn vị phải thêm: 75-56=19
3. Hiệu là ẩn phải xác định và thêm bớt để tìm hiệu mới
Bài 3: Tìm một phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được phân số có giá trị bằng 1. Nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì được phân số có giá trị bằng
[image: image25.wmf]2

1

?

Chuyển 5 đơn vị từ mẫu lên tử thì được phân số có giá trị bằng 1 nên hiệu sẽ là: 

5 x 2 = 10
Chuyển 1 đơn vị ở tử mẫu nhận thêm 1 đơn vị hiệu mới là: 10+1+1=12
Tử số mới 12: (2-1) x 1=12; 
Mẫu số mới 12: (2-1) x 2=24
Chuyển 1 đơn vị =12 tử số cũ là 12+1=13
Mẫu nhận 1 đơn vị=24 mẫu số cũ là 24-1=23

4.  Thêm bớt ở tử hoặc ở mẫu
	* Lưu ý: 
- Quy đồng hai phân số trước khi thêm (bớt) và sau khi thêm (bớt) . Nếu thêm (bớt) ở tử thì quy đồng mẫu, nếu thêm (bớt) ở mẫu thì quy đồng tử. 
- Tìm hiệu (mẫu hoặc tử) giữa hai phân số này để tìm ra chênh lệch. 
- Lấy số đơn vị đã thêm (hoặc bớt) chia cho hiệu số phần chênh lệch (của tử số hoặc mẫu số) để tìm ra giá trị của một phần. 
- Lấy giá trị của một phần nhân với cả tử và mẫu của giá trị phân số đã cho (sau khi đã quy đồng) để tìm phân số đã cho. 


Bài tập: Tìm một phân số biết phân số đó có giá trị bằng 
[image: image26.wmf]5
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 và biết nếu thêm vào tử số 45 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 
[image: image27.wmf]20

13

. 

- Quy đồng mẫu 
[image: image28.wmf]5

2

 và 
[image: image29.wmf]20

13

 thành 
[image: image30.wmf]20

8

 và 
[image: image31.wmf]20

13


- Hiệu của hai tử số là: 13 – 8 = 5 
- Giá trị một phần là: 45: 5= 9
- Tử số cần tìm là. 8 x 9=72
- Mẫu số cần tìm là 20 x 9=180

Vậy Phân số cần tìm là: 
[image: image32.wmf]180

72


5 Dạng . đặc biệt thêm bớt mà không có phân số ban đầu

	 (Quy đồng mẫu nếu thêm ở tử, quy đồng tử nếu thêm vào mẫu) 


Bài  tập: Tìm phân số nếu thêm vào tử 5 đơn vị được phân số có giá trị 
[image: image33.wmf]4

3

, còn nếu bớt 5 đơn vị ở tử số thì được phân số có giá trị 
[image: image34.wmf]2

1

. 

Mẫu số không thay đổi ta Quy đồng mẫu 
[image: image35.wmf]4

3

và 
[image: image36.wmf]2

1

 thành 
[image: image37.wmf]4

3

và 
[image: image38.wmf]4

2

. 

Mẫu số 4 phần

Ta có sơ đồ: 

- Tử số: 

!____!____!__!5!

- Mẫu số: 

!____!____!____!____!

 

Ta thấy giá trị một phần 5+5=10

Tử số =2 x 10+5=25

Mẫu số: 4 x 10=40

Vậy Phân số cần tìm là: 
[image: image39.wmf]40

25


Dạng 6: Dạng tổng hợp

Bài 6: 

Mẫu số của phân số lớn hơn tử số của phân số đó là 3521. Sau khi rút gọn được phân số 
[image: image40.wmf]11
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. Tìm phân số đó khi chưa rút gọn.

V. GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Giúp HS nắm chắc 3 dạng tỉ số phần trăm: 

                                   + Tìm tỉ số % của 2 số

                                   + Tìm giá trị 1 số phần trăm của 1 số.

        + Tìm 1 số biết giá trị 1 số phần trăm của số đó.

Bài 1:Một lớp có 22 nữ sinh và 18 nam sinh. Hãy tính tỉ số phần trăm của nữ sinh so với tổng số học sinh cả lớp, tỉ số phần trăm của nam sinh so với tổng số học sinh của cả lớp.
Giải:
Tổng số học sinh của lớp là:
22 + 18 = 40 (học sinh)
Tỉ số học sinh nam so với học sinh của lớp là:
18: 40 = 0,45 = 45%
Đáp số: 55% và 45%

Bài 2:Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm số mới để lại được số cũ.
Giải:
Một số giảm đi 20% tức là giảm đi 1/5 giá trị của số đó. 

Vậy phải tăng số mới thêm 1/4 của nó tức là 25% thì được số ban đầu. 

Bài 3:Một số tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu phần trăm để lại được số cũ.
Giải:
Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm 1/4 của nó.
Vậy số mới phải giảm đi 1/5 giá trị của nó tức là 20% của nó thì lại được số ban đầu.

Bài 4:Diện tích của 1 hình chữ nhật sẽ thay đổi thế nào nếu tăng chiều dài của nó lên 10 % và bớt chiều rộng của nó đi 10 % ?
Luyện tập.

Bài 1: Một xí nghiệp may trong 1 ca may được 120 chiếc áo, trong đó có 54 áo nữ. Tính tỉ số phần trăm của số áo nữ và tổng áo may được.
Bài 2: Một tổ công nhân làm được 3600 sản phẩm trong 2 ngày. Ngày thứ nhất làm được 1440 sản phẩm.Hỏi số sản phẩm tổ đó làm trong ngày thứ nhất chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm?

Bài 3:Giá bán một chiếc đồng hồ đeo tay là 250 000 đồng, nếu giảm giá bán đi 10 000 đồng thì tiền lãi là 36 000 đồng. Hỏi tiền lãi thực sự là bao nhiêu phần trăm giá của chiếc đồng hồ đó/

Bài 4: Một người bán vải lãi 30% theo giá mua. Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm theo giá bán?

Bài 5:  Một người bán gạo được lãi 25% theo giá bán. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm theo giá mua?

Bài 6: Mùa đông một cửa hàng hạ giá đường 20%. Hỏi cùng với số tiền như cũ một người sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số đường?

VI. TOÁN VỀ QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, NGHỊCH 

Bài 1: Cứ 15 phút một máy dệt dệt được 480 mét vải. Hỏi trong 25 phút máy dệt đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài 2 Chở 30 tấn sắt cần 8 xe tải cùng loại. Hỏi cần bao nhiêu xe tải cùng loại để chở 90 tấn sắt.

Bài 3: Có hai đội công nhân sửa đường. Đội một có 18 người sửa được 144 mét đường. Đội hai có 15 người thì sửa được bao nhiêu mét đường? Biết năng suất của mỗi ngườinhư nhau.

Bài 4: Cứ 24 cái khăn mặt thì dệt hết 1060 gam sợi. Hỏi dùng 5300 gam sợi thì dệt được bao nhiêu cái khăn mặt?

Bài 5: Một người thợ làm trong 3 ngày, mỗi ngày 8 giờ thì làm được 192 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 5 ngày, mỗi ngày làm 7 giờ thì làm được bao nhiêu sản phẩm? ( năng suất mỗi giờ như nhau).

Bài 6: Một đội 5 công nhân trong 6 ngày đào được 144 khối đất. Hỏi một đội công nhân khác gồm 15 người thì trong 3 ngày đào được bao nhiêu mét khối đất? ( năm suất của mỗi công nhân như nhau).

Bài 7: 16 người thợ mộc đóng được 30 cái ghế trong 2 giờ. Hỏi nếu có 8 người thợ mộc thì đóng được bao nhiêu cái ghế trong 8 giờ ?

Bài 8 Tốp thợ thứ nhất có 8 người, mỗi ngày ăn 3 bữa thì sau 5 ngày ăn hết 48.000 g gạo. Tốp thợ thứ hai có nhiều hơn tốp thợ thứ nhất 2 người và mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa thì trong 10 ngày ăn hết bao nhiêu kg gạo? ( Mức ăn mỗi bữa như nhau).

Bài 9: Dựa vào sơ đồ tóm tắt dưới đây hãy đặt một đề toán về đại lượng tỉ lệ thuận rồi giải bằng 2 cách:



7 ngày: 924 sản phẩm



? ngày: 2772 sản phẩm.

Bài 10: Trong 2 ngày 3 công nhân đã sản xuất vượt mức kế hoạch từ 60 sản phẩm lên 78 sản phẩm. Hỏi 7 công nhân trong 5 ngày thì sản xuất vượt mức được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 11: Lớp 4A tham gia trồng cây gây rừng, cứ 12 học sinh thì trồng được 60 cây. Nếu mỗi học sinh của lớp 4A trồng thêm được 2 cây thì cả lớp trồng được tất cả 238 cây. Hỏi lớp 4A trồng được bao nhiêu cây?

VII. CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC 
VIII. DẠNG TOÁN LÀM CHUNG CÔNG VIỆC

	a. Loại toán này cũng thể hiện rõ mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các tình huống phức tạp hơn bài toán về quy tắc tam suất. 
b. Chú ý: 
- Ta có thể hiểu 1 công việc như là 1 đơn vị. Do đó có thể biểu thị 1 công việc thành nhiều phần bằng nhau (phù hợp với các điều kiện của bài toán) để thuận tiện cho việc tính toán. 
- Sử dụng phân số được coi là thương của phép chia hai số tự nhiên. 
- Bài toán này thường có đại lượng thời gian. Cần phải biết chuyển đổi và sử dụng các đơn vị đo thời gian thích hợp cho việc tính toán. 


Bài 1: 
An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?

Giải: 
Cách 1: 
Biểu thị công việc thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần và Bình làm được 1 phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả 2 người cùng làm được 
2 + 1 = 3 (phần) 
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Thời gian để 2 người cùng làn xong việc đó là: 
6: 3 = 2 (giờ) 
Đáp số 2 giờ
Cách 2: 
Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được 1/3 công việc, 

Nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được 1/6 công việc. 

Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là: 
1/3 + 1/6 = 1/2 (công việc) 
Thời gian để 2 người cùng làm xong việc đó là: 
1: 1/2 = 2 (giờ) 
Đáp số 2 giờ. 

Bài 2: 
Ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành trong 3 tuần; người thứ hai có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp ba lần công việc đó trong 8 tuần; người thứ ba có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Hỏi nếu cả ba người cùng làm công việc ban đầu thì sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giờ? nếu mỗi tuần làm 45 giờ?

Giải: 
Theo bài ra ta có: 
Người thứ hai làm xong công việc ban đầu trong: 
8: 3 = 8/3 (tuần) 
Người thứ ba làm xong công việc ban đầu trong: 
12: 5 = 12/5 (tuần) 
Trong một tuần người thứ nhất làm được 1/3 công việc, người thứ hai làm được 3/8 công việc, người thứ ba làm dược 5/12 công việc. Vậy cả ba người trong một tuần sẽ làm được: 
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Thời gian để cả ba người làm xong công việc là: 
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Số giờ cả ba người làm xong công việc là: 
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Đáp số: 40 giờ 

Bài 3: 
Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì mấy giờ sẽ đầy bể?

Giải: 
Một phút cả hai vòi chảy được 1/72 (bể nước) 
Một phút một mình vòi thứ nhất chảy được 1/120 bể nước. 
Do đó một phút vòi thứ hai chảy một mình được: 
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Thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là: 
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= 3 giờ
Đáp số: 3 giờ

Bài 4: 
Kiên và Hiền cùng làm một công việc có thể hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì Kiên nghỉ việc. Hiền phải làm nốt phần việc còn lại trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người làm trong bao lâu?
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